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Mẫu gói: Otibone 1500 Ngày...

 
. tháng ... năm 201...

 

 

 

Glucosamin........................ 1500 mg
(dưới vn glucosamin sunfat)

Thuốc bột uống
Tiêu chuẩn/Specffication: TCCS/in-house
SĐK/Rag. No:

 

   

 

 

_-JONE)1500
Mỗigóichứa:
Sucomarin 3..1800mg (dudidangglucosamin toe

Eachsachetcontains:
1500mg(asgi

pients q.s. for tee
'Chỉđịnh,chốngchỉ định,Mucins. _xindoctrongtờhướng dẫnsửdụng.
'Đảoquảnnơikhô,dưới30”C,tránhánhsáng.

dosage...
‘Storeinadryplane,below30°C,protectfromlight.

Nhãn claBOSTONPHARMACEUTICALINC.,USA,
Se it dGTYCO PHANDUGGPHAMBOS TONTONVIETNAM:
Sanuee.KCNViétNam - Singapore, ThuậnAn,BìnhDương ;

Undertrademark ofBOSTONPHARMACEUTICAL INC.,USA :
ManufacturedbyBOSTONVIETNAMPHARMACEUTICAL

‘No.43sheet No.8, VieiiamSingapore Industrial Park,ThuanAn,BinhDương.

  
A Qui cach: 60 x 75 mm

 

Thiét ké P. KD (kiéu dang) P. QA (nội dung)
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TO HUONG DAN SỬ DỤNG

a OTIBONE 1500
THANH PHAN

Mỗi gói thuốc bột OTIBONE 1500 chứa:
~ Hoạt chất:

(Nucoiitnt................-........ 1500,0 mg

(dưới dạng glucosamin sulfat kali clorid..........2560,0 mg)

— Tá dược:

Đường trắng, Acid citric, Povidon K30, Sunset yellow, Aspartam, Mùi cam bột: vừa đủ l gói bột uống.

DƯỢC LỰC
_ Glucosamine sulfate tham gia qua trinh chuyền hóa tổng hợp nên thành phần của sụn khớp. Nó là một

aminomonosaccharide, nguyên liệu dé tổng hợp proteoglycan, khi vào cơ thể nó kích thích tế bào ở

sụn khớp tăng tổng hợp và trùng hợp nên cấu trúc proteoglycan bình thường. Kết quả của quá trình

trùng hợp là mucopolysaccharide, thành phần cơ bản cấu tạo nên đầu sụn khớp, đồng thời ức chế các

enzym phá hủy sụn khớp như col- lagenase, phospholinase A2 và giảm các gốc tự do superoxide phá

hủy các tế bào sinh sụn. Glucosamine sulfate còn kích thích sinh sản mô liên kết của xương, giảm quá

trình mất calci của xương.
_ Kích thích sản xuất chất nhày dịch khớp, làm tăng độ nhớt, tăng khả năng bôi trơn của dịch khớp. Vi

thế Glucosamine không những làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp mà còn ngăn chặn quá trình

thoái hóa khớp, ngăn chặn bệnh tiến triển.

-_ Là thuốc tác dụng vào cơ chế bệnh sinh của thoái khớp, điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp cả cấp+ pm

  

  
va man tinh, co đau hay không có đau, cải thiện chức năng khớp và ngăn chặn bệnh tiến triển, phục fs ane

hôi câu trúc sụn khớp.
Ị - DUOC F

DƯỢC ĐỌNG HỌC
\_ \BOS-

_ Glucosamine sulfat hấp thu 90- 98% qua thành Ống tiêu hóa, dễ dàng vận chuyển vào tế bào sụn khớ là) VIỆT ì

để kích thích tổng hợp Glycosaminoglycans (yêu tô chủ yêu tạo sụn) Ngàn
- a

CHi DINH
_ Giam triệu chứng của thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG M⁄

Cách dùng: dùng uống, pha với nước, uống cùng hoặc trước bữa ăn..

Liều lượng:

— Dùng cho người trên 18 tuôi: ngày dùng 1 gói 1.500 mg.
2

—_ Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thẻ, thông thường ding lién tuc trong 1 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả

điều trị và lặp lại sau sáu tháng nêu cân. “ty
+

CHÓNG CHỈ ĐỊNH zy

— Người có tiền sử mẫn cảm với bắt cứ thành phân nào của thuôc. ‘

— Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ vị thành niên dưới 18 tuôi do chưa có sô liệu vê độ an i

toan va hiéu qua diéu tri. 2

THAN TRONG oe
—_ Thận trọng với những người bị tiêu đường vì glucosamin có thể làm tăng lượng đường trong máu hoặc

giảm glucose huyết.

— Thận trọng khi dùng trên những bệnh nhân bị rối loạn chảy máu hoặc đang dùng các thuốc chống

đông máu. Trong những trường hợp này có thể điều chỉnh liều nếu cần thiết.

— Tác dụng của thuốc có thể bắt đầu sau 1 tuần, vì vậy nếu đau nhiều có thể dùng thuốc giảm đau chống

viêm trong những ngày đầu.

TƯƠNG TÁC THUÓC
— Dùng chung glucosamin với các thuốc lợi tiêu như furosemid có thể làm tăng tác dụng phụ của

glucosamin.

— Khi sử dụng chung với acid acetylsalicylic, thuốc chống đông như warfarin hay heparin, thuốc chống
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kết tập tiểu cầu như clopidogrel và các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hay naproxen

có khả năng tăng nguy cơ chảy máu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
£ z

—_ Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Rât hiếm khi xảy ra rối loạn tiêu hóa, buồn ngủ, nhức đầu

và đỏ da.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
z

— Chưa xác định được tính an toàn của thuôc khi sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Do đó

phụ nữ không dùng glucosamin trong thời kỳ này.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC Ay

— Thuốc không gây ảnh hưởng đên khả năng lái xe và van hành máy móc.

QUÁ LIÊU: Chưa có báo cáo.

BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Ép gói giấy nhôm. Hộp 30 gói x 3,8 g.

TIEU CHUAN: TCCS.  

  

 

_ DEXA TAMTAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DỤNG
NEU CAN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ

 

Sản xuất tại:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM BOS TON VIET NAM

Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

DT: 06753 769 606 FAX: 06753 769 601
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